
SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK LẮK 

TRUNG TÂM Y TẾ SƠN HOÀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số:          /TTYT Sơn Hòa, ngày     tháng 10 năm 2025 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ LẦN 2 
 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Căn cứ Thông báo kết luận của Ban Giám đốc, Hội đồng Khoa học – Công nghệ, 

Hội đồng thuốc và điều trị tại cuộc họp ngày 29/9/2025. 

Căn cứ Dự trù các khoa về nhu cầu mua sắm vật tư y tế, hoá chất phục vụ khám 

chữa bệnh của Trung tâm Y tế Sơn Hoà từ Quý IV/2025 đến Quý III/2026. 

Trung tâm Y tế Sơn Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo giá một số vật 

tư y tế, hoá chất, sinh phẩm, khí oxy y tế  với nội dung cụ thể như sau:  

          I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Sơn Hòa 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Thông tin nhận báo giá: Khoa Dược TTB-TTYT, Trung tâm Y tế Sơn Hòa. 

Địa chỉ: 67 Nguyễn Chí Thanh, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk. 

SĐT: 02573.681.893/ 0906464534 (Ds. Huyền) 

Email: ttytdpsonhoa@gmail.com  

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 67 Nguyễn Chí Thanh, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk. (bản 

gốc đóng mộc) 

- Nhận qua email:  ttytdpsonhoa@gmail.com (File mềm + bản scan) 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00’ ngày 10 tháng 10 năm 2025 đến trước 

17h00’ ngày 20 tháng 10 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5.Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày nhà cung cấp kí 

báo giá. 

          II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục báo giá: 

STT Tên danh mục 
Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ 

bản 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

I. VẬT TƯ TIÊU HAO 

1 Phim X-quang 

Kích thước (8 x 10) inch tương 

đương (20x25)cm. * Thành phần 

chính : Polyethylene terephthalate 

Tấm 16.000  
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STT Tên danh mục 
Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ 

bản 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

90%-99%, additives <1%, 

binding agents <1%. * Phù hợp 

với máy in phim X quang kỹ 

thuật số. Đạt tiêu chuẩn ISO, 

FDA, CE 

02 Băng thun gối A6 
chất liệu neoprene, khóa Velcro. 

Các size S, M, L, XL 
Cái 10  

03 

 
Chỉ tan chậm tự nhiên số 2/0  

Chỉ tiêu thiên nhiên tan châm 2/0 

kim tròn 1/2 chiều dài chỉ ≥75cm 

± 10% , chiều dài kim 26 ± 10%, 

kim phủ silicon. Đạt tiêu chuẩn 

ISO. 

Tép 144  

04 
Chỉ không tan tự nhiên Silk số 2/0 

kim tam giác 

Chỉ không tan tự nhiên Silk số 

2/0, sợi chỉ dài ≥ 75 cm, kim tam 

giác, dài ≥26 mm. Đạt tiêu chuẩn 

ISO 

Tép 204  

05 
Kim đẩy chỉ (Kim đẩy chỉ đầu 

bằng) 

Kim đầy chỉ vô trùng loại dùng 

01 lần gồm phần đẩy chỉ đầu 

bằng và phần cán. Kích thước: 

0.35 x 45mm 

Cây 40.000  

06 
Kim châm cứu vô trùng dùng một 

lần (số 3-7) 
Các số: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Cái 100.000  

07 Miếng dán điện cực  

Chất liệu PE-foam, độ bám dính 

cao, không để lại chất kết dính. 

Tương thích hầu hết với các loại 

cáp kết nối. 

Cái 300  

08 Nẹp xương đùi ngắn 

Vải cotton, vải có lỗ thoáng khí. 

Khóa Velcro, nẹp hợp kim nhôm. 

Các số 

Cái 40  

09 
Bóng đèn hệ thống soi chẩn đoán 

tai mũi họng 

Bóng đèn 24v, 300w. Sử dụng 

cho hệ thống soi chẩn đoán tai-

mũi-họng DEC- 1211 

Cái 02  

10 Bóng đèn máy soi cổ tử cung 
Bóng đèn 120v, 250w. Sử dụng 

cho máy soi cổ tử cung  
Cái 02  

II. HOÁ CHẤT 

11 Potassium hydroxide KOH 
Dạng hạt tinh khiết, hàm lượng 

≥85%, Quy cách: chai 1kg 
Gam 500  

12 Tinh dầu sả Can. Đạt tiêu chuẩn ISO. Lít 90  

13 Nước Javel  Can 20 Lít  Lít 130  

14 Gel Siêu âm Can 5 lít. Lít 07  

Tổng cộng: 14 mặt hàng 

2. Địa điểm cung cấp các mặt hàng tại địa chỉ: Khoa Dược TTB-TTYT, Trung tâm 

Y tế Sơn Hòa, 67 Nguyễn Chí Thanh, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk. 



 

    3. Thời gian giao hàng dự kiến: Năm 2025  

    4. Các thông tin khác:  Tất cả các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật 

và các tài liệu liên quan vật tư y tế, hoá chất.  

    Trân trọng./. 
 

Nơi nhận:       PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- BGĐ;   

- Lưu VT.  

 

                                                                                            BSCKI. Nguyễn Văn Khanh 



  



Công ty: ...................................... 

Địa chỉ: ...................................... 

Số ĐT: ...................................... 

BÁO GIÁ 
Kính gửi: Trung tâm Y tế Sơn Hòa 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số          /TTYT, ngày     tháng   năm 2025 của Trung tâm Y tế Sơn Hoà, chúng tôi đại diện 

nhà cung cấp ………………. báo giá mặt hàng như sau: 

1. Báo giá các mặt hàng như sau: 

STT Tên Danh mục 

 

Tên thương 

mại 

Cấu hình, tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

Thành phần/ hoạt chất 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Đơn giá (đã 

có VAT) 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1        

2        

  Tổng cộng: … mặt hàng     

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng …… ngày, kể từ ngày ….. tháng … năm 2025 (Ghi cụ thể số ngày nhưng không 

nhỏ hơn 90 ngày) 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc các trường hợp mất khả năng thanh toán 

theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thuốc nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là cần thiết.  

     ……………, ngày … tháng … năm 2025 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu) 
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